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A P Q H L M I G F SỐ CHỮ

15 0 0 15 0 15 0 0 55 100

1 132214575 PHẠM MINH TIẾP K14XDD1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

2 142211230 VŨ NGỌC KHƯƠNG K14XDD1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

3 142211233 ĐINH HỮU LINH K14XDD1 9 6 6 5 5.9 Nàm pháøy Chên

4 142211267 CHUNG QUÍ TÂN K14XDD1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

5 142211292 NGUYỄN VĂN TOÀN K14XDD1 7 5 5 5 5.3 Nàm pháøy Ba

6 142211295 LÊ THỊ HUYỀN TRANG K14XDD1 7 5 5 LP 0.0 Khäng

7 142251577 TRƯƠNG BẢO TRUNG K14XDD1 4 3 3 LP 0.0 Khäng

8 132214408 NGUYỄN Đ?NH BẢO K14XDD2 7 4 4 6 5.6 Nàm pháøy Saïu

9 132214470 NGUYỄN QUỐC HƯNG K14XDD2 4 4 4 LP 0.0 Khäng

10 142211197 BÙI QUỐC ĐẠT K14XDD2 7 5 5 5 5.3 Nàm pháøy Ba

11 142211321 LÊ CÔNG TRƯỜNG XUÂN K14XDD2 7 4 4 5 5.0 Nàm

12 132214560 PHAN Đ?NH THÀNH K14XDD3 2 2 2 3 0.0 Khäng

13 132214600 NGUYỄN ĐĂNG TUẤN K14XDD3 0 0 0 LP 0.0 Khäng

14 142211177 NGUYỄN VĂN HOÀNG BÁCH K14XDD3 2 2 2 3 0.0 Khäng

15 142211192 NGUYỄN NHƯ CƯỜNG K14XDD3 7 5 5 5 5.3 Nàm pháøy Ba

16 142211207 PHAN HOÀNG DŨNG K14XDD3 9 4 4 5 5.3 Nàm pháøy Ba

17 142211211 HOÀNG QUANG HÀO K14XDD3 9 4 4 5 5.3 Nàm pháøy Ba

18 142211265 NGUYỄN KHÁNH SƠN K14XDD3 9 5 5 5 5.6 Nàm pháøy Saïu

19 142211269 NGUYỄN QUANG THÁI K14XDD3 6 4 4 3 0.0 Khäng

20 142211274 ĐINH CÔNG THÀNH K14XDD3 9 6 6 6 6.5 Saïu pháøy Nàm

21 142211279 NGUYỄN HỒNG THI K14XDD3 7 6 6 5 5.6 Nàm pháøy Saïu

22 142211307 NGUYỄN THÀNH VĂN K14XDD3 9 5 5 6 6.2 Saïu pháøy Hai

23 142211310 NGUYỄN DUY VIỆT K14XDD3 9 5 5 4 5.1 Nàm pháøy Mäüt

1 0231 LÊ VĂN ĐẠT K13XDD 6 4 4 4 4.3 Bäún pháøy Ba

2 4433 LÊ DUY DŨNG K13XDD 6 4 4 4 4.3 Bäún pháøy Ba

3 4529 LÊ QUÂN K13XDD 3 3 3 4 3.6 Ba pháøy Saïu

4 4555 NGUYỄN ĐỨC THẮNG K13XDD 0 0 0 4 2.2 Hai pháøy Hai
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2 12
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QUYẾT
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ K14XDD

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MSV Họ và tên Lớp 

ĐIỂM QUÁ TR?NH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIỂM TRA
(k? và ghi r? họ tên)

Trương Văn Tâm

Số sinh viên đạt 56%

Số sinh viên nợ 44%
TỔNG CỘNG : 100%
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